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TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, thay thế Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành kèm theo các Quyết định: Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Lai Châu


Kính gửi: UBND tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 2529/UBND-KTN ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kết quả của Kiểm toán Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu và điểm c khoản 3 Điều 9 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 về quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu để phù hợp với quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Sau khi nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung, thay thế Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành kèm theo các Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Lai Châu đến nay.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các Sở, ngành, UBND các cấp và các tổ chức liên quan đã tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và đạt được những kết quả cơ bản như sau:

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản cụ thể hóa quy định của pháp luật

Trong giai đoạn từ năm 2018-2022, các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định quản lý nhà nước về khoáng sản, gồm: Số 300/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, số 1509/QĐ-UBND ngày 13/11/2019, số 1272/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu; số 1463/QĐ-UBND ngày 12/10/2020  và số 1326/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về việc ban hành quy trình giải quyết nội bộ từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Các văn bản cụ thể hóa quy định của pháp luật về khoáng sản do UBND tỉnh ban hành là cơ sở để các sở, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động trong công tác quản lý khoáng sản, tổ chức hoạt động khoáng sản.

2. Công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản

Các Sở, ngành đã tham mưu UBD tỉnh phê duyệt các quy hoạch khoáng sản, cụ thể:

* Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

- Các Quyết định số số 42/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 và số 1488/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 bổ sung  Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Các Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 và số 1104/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2022, định hướng đến năm 2030.

- Các Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 và số 185/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu; 
- Các Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 12/7/2019, số 35/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 và số 1259/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
* Quy hoạch khoáng sản (trừ khoáng sản VLXDTT)

Quyết định 1446/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 phê duyệt điều chỉnh thời hạn quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản kim loại thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ chì -kẽm Khun Há (thuộc mỏ sắt Khun Há), xã Khun Há, huyện Tam Đường.
Các quy hoạch về khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt trong giai đoạn 2018 - 2022 tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch khoáng sản của Trung ương và thực tế đặc điểm các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản

3.1. Cấp giấy phép thăm dò

UBND tỉnh cấp phép 11 giấy phép thăm dò tại 11 khu vực khoáng sản, trong đó: 04 giấy phép thăm dò đá, 02 giấy phép thăm dò cát, 01 giấy phép thăm dò đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường; 02 giấy phép thăm dò đồng, 01 giấy phép thăm dò chì kẽm, 01 giấy phép thăm dò vàng. Đến 15/8/2022, còn 01 giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực.

3.2. Phê duyệt trữ lượng

UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng đối với 16 mỏ, gồm: 05 mỏ đá, 05 mỏ cát, 03 mỏ đất sét, 01 chì kẽm, 01 đồng, 01 vàng. 
3.3. Cấp giấy phép khai thác

UBND tỉnh cấp 06 giấy phép khai thác đá, 2 giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường; 2 giấy phép khai thác sét làm vật liệu xây dựng thông thường, 2 giấy phép khai thác chì kẽm, 1 giấy phép khai thác đồng; gia hạn khai thác 16 giấy phép khai thác đá.
Tính đến ngày 15/8/2022, trên địa bàn tỉnh còn 32 giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp phép còn hiệu lực, gồm: Khai thác đá 22 giấy phép, khai thác cát 05 giấy phép, khai thác sét 02 giấy phép, khai thác quặng đồng 01 giấy phép, khai thác chì kẽm 02 giấy phép.
3.4. Khai thác khoáng sản trong phạm vi công trình phục vụ công trình

Từ 13/8/2018, UBND tỉnh xác nhận 39 dự án đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trong phạm vi công trình để phục vụ thi công công trình. Tính đến hết ngày 15/8/2022, không còn 23 dự án còn xác nhận đăng ký khai thác khai thác còn hiệu lực.
3.5. Khai thác khoáng sản phục vụ thi công công trình 

UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định cho phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ thi công công trình. Tính đến hết ngày 15/8/2022, không còn Quyết định cho phép khai thác còn hiệu lực.

Công tác thẩm định, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản được thực hiện đúng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 về thẩm quyền, bảo đảm trình tự thủ tục; các mỏ được cấp phép thăm dò, khai thác không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; nằm trong quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản của tỉnh; hoạt động khai thác tại các mỏ đảm bảo nguồn vật liệu cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh thông qua các loại thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

4. Công tác tính, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 15/8/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 73 mỏ, khu vực khai thác khoáng sản tổng số tiền là 44.430.002.394 đồng.

 II. Những nội dung của Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu cần chỉnh sửa, bổ sung, thay thế 

1. Các nội dung của Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu được xây dựng, ban hành trong thời điểm các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010 chưa được ban hành đầy đủ (Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Thông tư quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư...), đồng thời một số các quy định pháp luật khác liên quan đến khoáng sản của trung ương bị thay thế, bãi bỏ (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020 được ban hành; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP được ban hành) do đó cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
2. Các nội dung của Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu cần sửa đổi, bổ sung, thay thế:
2.1. Sửa đổi, bổ sung các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành
Do các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Luật Đầu tư ngày 17/6/2020 và các Nghị định: số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020, số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020, số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 được ban hành do đó một số nội dung trong Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu cần chỉnh sửa, bổ sung, thay thế để phù hợp với quy định của pháp luật.
2.2. Sửa đổi bố cục 
Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 quy định trách nhiệm của các cơ quan theo lĩnh vực hoạt động khoáng sản (khảo sát, thăm dò, bảo vệ khoáng sản, khai thác khoáng sản, kinh doanh và vận chuyển khoáng sản) qua quá trình thực hiện nhận thấy không thuận tiện cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ vì phải theo dõi nhiệm vụ tại nhiều mục khác nhau. Để thuận tiện cho các cơ quan trong công tác quản lý khoáng sản, đề xuất sửa đổi nhiệm vụ của từng cơ quan trong công tác quản lý khoáng sản quy định trong một điều của Quy định.
2.3. Bãi bỏ  
Bãi bỏ các quy định về điều kiện cấp phép hoạt động của tổ chức, các nhân vì đã được quy định trong Luật Khoáng sản;

Bãi bỏ các nội dung nêu về thủ tục, trình tự thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản vì thủ tục, trình tự thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản đã được quy định tác các Quyết định công công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.

Bãi bỏ các quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, bảo vệ khoáng sản vì các quy định này đã nêu rõ trong Luật, Nghị định về khoáng sản và trong Thông báo chấp thuận khảo sát, Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản.
III. Quá trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành về lĩnh vực khoáng sản và các văn bản pháp luật liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh và có Công văn số …../STNMT-KSN ngày…../…./2022 gửi các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lấy ý kiến tham gia. 
Các ý kiến tham gia của các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện…………………………………………………………...

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung dự thảo, xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp theo quy định. Ngày… tháng….. năm 2022, Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Công văn số….., sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Dự thảo Quy định.

IV. Kết cấu và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản

Dự thảo Quy định quản lý khoáng sản sau khi chỉnh sửa có kết cấu 03 chương, 21 Điều: 

1. Chương 1 Quy định chung gồm 3 điều: Từ Điều 1 đến Điều 3 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và một số quy định chung trong quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
2. Chương 2. Một số quy định cụ thể, gồm 7 điều: từ điều 4 đến điều 10 quy định một số nội dung cụ thể trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

3. Chương 3. Quy định Trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh, gồm 17 điều: Từ Điều 11 đến Điều 27 quy định trách nhiệm của các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải; Cục Thuế tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các cơ quan liên quan, Ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố; UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 
4. Chương 4. Tổ chức, thực hiện gồm 1 Điều: Điều 28, quy định về điều khoản thi hành.

Từ những nội dung nêu trên, để công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh tuân thủ quy định của pháp luật, cập nhật kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu thay thế Quy định tại các Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh. 
(Có Dự thảo Quyết định ban hành và Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo)
Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh Lai Châu xem xét, ban hành./.
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